
PHỤ LỤC SỐ 01
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỢC QUYẾT TOÁN

Dự án: Trường Mầm non Ba Lế; hạng mục: 03 phòng học và công trình phụ trợ
(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của Chủ tịch UBND huyện)

STT CƠ CẤU GIÁ TRỊ DỰ TOÁN
CHI TIẾT ĐƯỢC DUYỆT

GIÁ TRỊ CHỦ
ĐẦU TƯ TRÌNH

DUYỆT

GIÁ TRỊ QUYẾT
TOÁN

TĂNG (+), GiẢM
(-) SO VỚI SỐ DỰ

TOÁN

TĂNG (+), GIẢM
(-) SO VỚI CHỦ
ĐẦU TƯ TRÌNH

I XÂY DỰNG + THIẾT BỊ 3.079.282.600 2.554.591.000 2.554.591.000 -524.691.600 0
Gói thầu xây dựng + thiết bị 3.079.282.600 2.554.591.000 2.554.591.000 -524.691.600 0

II QUẢN LÝ DỰ ÁN 76.299.000 76.299.000 76.299.000 0 0
III TƯ VẤN XÂY DỰNG 296.170.200 296.169.000 296.169.000 -1.200 0
1 Chi phí khảo sát, lập BCKTKT 187.660.000 187.659.000 187.659.000 -1.000 0
2 Chi phí giám sát thi công + thiết bị 95.500.000 95.500.000 95.500.000 0 0
3 Chi phí lập HSMT, phân tích đánh giá HSMT 13.010.200 13.010.000 13.010.000 -200 0

IV CHI PHÍ KHÁC 125.879.000 104.087.000 104.087.000 -21.792.000 0
1 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 20.976.000 20.976.000 20.976.000 0 0
2 Chi phí bảo hiểm công trình 2.412.000 2.412.000 2.412.000 0 0
3 Lệ phí thẩm định BCKTKT 699.000 699.000 699.000 0 0
4 Chi phí kiểm tra công tác trước nghiệm thu 17.000.000 0 0 -17.000.000 0
5 Chi phí thẩm định giá 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 0
6 Chi phí thẩm định HSMT 2.396.000 0 0 -2.396.000 0
7 Chi phí thẩm định KQLNNT 2.396.000 0 0 -2.396.000 0
8 Chi phí cấp phép bảo vệ môi trường 65.000.000 65.000.000 65.000.000 0 0
V CHI PHÍ DỰ PHÒNG 102.369.248 0 0 -102.369.248 0

Cộng 3.680.000.000 3.031.146.000 3.031.146.000 -648.854.048 0

PHỤ LỤC SỐ 02
BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ
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Dự án: Trường Mầm non Ba Lế; hạng mục: 03 phòng học và công trình phụ trợ
(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của Chủ tịch UBND huyện)

STT CƠ CẤU TÊN CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ
LIÊN QUAN

GIÁ TRỊ
QUYẾT
TOÁN

GIÁ TRỊ ĐÃ
THANH TOÁN

CÔNG NỢ ĐẾN THỜI ĐIỂM
QUYẾT TOÁN

PHẢI THU (-) PHẢI TRẢ (+)

I XÂY DỰNG 
Gói thầu xây dựng 2.554.591.000 2.499.704.000 0 54.887.000
Công ty TNHH xây dựng và thương mại
Điền Quang 2.554.591.000 2.499.704.000 54.887.000

II QUẢN LÝ DỰ ÁN Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện 76.299.000 25.313.000 0 50.986.000
III TƯ VẤN XÂY DỰNG 296.169.000 293.872.000 0 2.297.000

1 Chi phí khảo sát, lập BCKTKT
Công ty TNHH MTV thiết kế kiến trúc Nhà
Đẹp 187.659.000 187.659.000 0 0

2 Chi phí giám sát thi công
Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng
Huy Thịnh 95.500.000 93.203.000 0 2.297.000

3 Chi phí lập HSMT, phân tích đánh giá HSMT Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Miền Trung 13.010.000 13.010.000 0 0

IV CHI PHÍ KHÁC 104.087.000 68.111.000 0 35.976.000

1 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 20.976.000 0 0 20.976.000

2 Lệ phí thẩm định BCKTKT Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 699.000 699.000 0 0
3 Chi phí bảo hiểm công trình Công ty Bảo hiểm Hàng Không Quảng Ngãi 2.412.000 2.412.000 0 0

4 Chi phí thẩm định giá
Chi nhánh TNHH tư vấn thẩm định giá và
kiểm toán MKT 15.000.000 0 0 15.000.000

5 Chi phí cấp phép bảo vệ môi trường
Công ty TNHH MTV tư vấn môi trường
Phúc An 65.000.000 65.000.000 0 0

CỘNG 3.031.146.000 2.887.000.000 0 144.146.000
Chi chú: Cơ cấu nguồn vốn theo quy định

Tổng cơ cấu nguồn vốn 3.031.146.000 2.887.000.000 0 144.146.000
1 Ngân sách Trung ương 2.635.779.000 2.624.000.000 0 11.779.000
2 Ngân sách tỉnh 263.578.000 263.000.000 0 578.000
3 Ngân sách huyện 131.789.000 0 0 131.789.000
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Năm
thực
hiện

Kế hoạch

Trong đó

Đã thực hiệnNgân sách Trung
ương Ngân sách tỉnh Ngân sách

huyện

2023 1.161.000.000 1.056.000.000 105.000.000 0 268.081.000
2024 1.726.000.000 1.568.000.000 158.000.000 0 2.618.919.000
2025 0 0 0 131.790.000 0

Tổng cộng 3.018.790.000 2.624.000.000 263.000.000 131.790.000 2.887.000.000

Nguồn Dự toán công trình
được duyệt

Giá trị quyết toán
được duyệt

Thực hiện

Đã thanh toán Còn được thanh
toán

1 2 3 3 4

Tổng số,
trong đó 3.680.000.000 3.031.146.000 2.887.000.000 144.146.000

Ngân
sách
Trung
ương

3.200.000.000 2.635.779.000 2.624.000.000 11.779.000

Ngân
sách tỉnh 320.000.000 263.578.000 263.000.000 578.000

Ngân
sách
huyện

160.000.000 131.789.000 0 131.789.000

0
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Trong đó

Ngân sách Trung
ương Ngân sách tỉnh Ngân sách

huyện

187.659.000 80.422.000 0
2.436.341.000 182.578.000 0

0 0
2.624.000.000 263.000.000 0
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